
 

 

 

 

   TOÀ ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CÀ MAU,                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       TỈNH CÀ MAU                                                    

Bản án số: 196/2025/DS-ST  

Ngày 13 tháng 6 năm 2025 

“V/v Hợp đồng vay tài sản”                                                    

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU 
 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

          Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa:   Bà Nguyễn Thị Thắm. 

          Các Hội thẩm nhân dân:    

             Ông Huỳnh  HKhởi.                        

            Ông Nguyễn Minh Mẫn. 

           Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Ngọc Mai - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Cà Mau.  

 Ngày 13 tháng 6 năm 2025, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Cà Mau 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 213/2025/TLST - DS ngày 04 tháng 4 

năm 2025 về việc tranh chấp “Hợp đồng vay tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số: 245/2025/QĐXXST - DS ngày 06/5/2025 giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Kiên L.  

Địa chỉ: Số 40-42-44 Phạm Hồng T, phường Vĩnh Thanh V, thành phố Rạch 

Giá, tỉnh Kiên G. 

Đại diện theo pháp luật: Ông Trần Ngọc M, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng 

quản trị. 

Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Trương Dư Th, chức vụ: 

Chuyên viên xử lý nợ (xin vắng mặt). 

Bị đơn: Ông Trần Huy H; Sinh năm 1968 (vắng mặt). 

Địa chỉ cư trú: Nhà không s, Khóm , phường , thành phố Cà M, tỉnh Cà 

Mau. 

 
  

NỘI DUNG VỤ ÁN:,, 

 

 

 

 Theo đơn khởi kiện của Ngân hàng TMCP Kiên L quá trình giải quyết ông 

Trương Dư Thụy đại diện theo ủy quyền trình bày tại bản tự khai và đơn xin vắng 

mặt như sau:  

Vào ngày 13/8/2019 ông Trần Huy  H cùng Ngân hàng TMCP Kiên L - CN 

Cà Mau (sau đây gọi tắt là Ngân hàng) có lập Hợp đồng tín dụng từng lần số 

1049/19/HĐTD/2000-8062 ngày, cụ thể như sau:  

Số tiền vay: 105.000.000₫ (Một trăm lẻ năm triệu đồng) 

Dư nợ hiện tại: 12.250.000₫ (Mười hai triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng) 

Mục đích vay: mua xe ô tô; Thời hạn vay: 60 tháng (05 năm) 
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Ngày giải ngân: 14/8/2019, ngày đến hạn: 13/08/2024; Lãi suất vay: 

13,8%/năm. Áp dụng đối với các KUNN giải ngân trong vòng 03 tháng kể từ ngày 

ký HĐTD này. Các KUNN giải ngân sau thời gian này, LSV bằng Lãi suất tiền gửi 

tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng, lãnh lãi cuối kỳ của Ngân hàng TMCP Kiên  L tại thời 

điểm giải ngân cộng (+) 4,3%/năm và không được thấp hơn LSV tối thiểu hiện 

hành của biểu lãi suất cho vay tại thời điểm giải ngân (cùng loại hình và phương 

thức cho vay) LSV được cố định trong 03 tháng kể từ ngày giải ngân theo từng 

KUNN. Lãi suất nợ quá hạn: bằng 150% lãi suất vay tại thời điểm chuyển nợ quá 

hạn; Lãi suất lãi chậm trả: 10%/năm, tính trên dư nợ lãi chậm trà tương ứng với 

thời gian chậm trả; Hình thức thanh toán: trả lãi hàng tháng. Trả gốc hàng tháng 

(kỳ): từ kỳ 1-60 trả: 1.750.000đ/tháng. 

Hợp đồng tín dụng nêu trên được bảo đảm bởi Hợp đồng thế chấp máy móc, 

thiết bị, phương tiện vận tải số 1049/19/HĐTC-MMTB/2000-8062 ngày 

13/08/2019 ký kết giữa đại diện Ngân hàng với ông Trần Huy Hoàng, được Văn 

phòng công chứng Lê Bích Trân chứng nhận ngày 13/08/2019, tài sản thế chấp là 

xe ô tô tải, nhãn hiệu THACO, số loại: TOWNER800; số máy: 

DA465QE80029993F5; số khung: RNHA 192ACKC095606; màu sơn: Xanh 

Dương; số chỗ ngồi: 2; dung tích: 970; biển kiểm soát: 69C - 054.29 theo Giấy 

chứng nhận đăng ký xe ô tô số 014087 do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an 

tỉnh Cà Mau cấp ngày 09/08/2019 đứng tên ông Trần Huy Hoàng. 

Trong quá trình vay vốn, ông Trần Huy  H đã thanh toán nợ cho Ngân hàng 

được tổng số tiền là 134.818.2734 đồng, trong đó gốc: 92.750.000₫, lãi: 

42.068.273 đồng và không tiếp thanh toán nợ cho đến nay nên đã vi phạm thỏa 

thuận tại các hợp đồng đã ký kết với Ngân hàng. 

Tạm tính đến ngày 13/6/2025 ông Trần Huy  H còn nợ Ngân hàng tổng số tiền 

cụ thể như sau: Vốn gốc 12.250.000 đồng ; Lãi trong hạn 556.371 đồng; Tiền phạt 

chậm trả lãi 65.138 đồng; Lãi quá hạn 2.719.183 đồng. 

Tổng cộng: 15.590.692 đồng (Mười lăm triệu, năm trăm chín mươi ngàn, sáu 

trăm chín mươi hai đồng). 

Mặc dù, phía Ngân hàng có yêu cầu ông Trần Huy  H thanh toán nợ nhưng do 

ông Trần Huy  Hcó thiện chí trả nợ nên đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán. 
 

 Nay ngân hàng yêu cầu ông Trần Huy  H thanh toán như sau:  

 Tính đến ngày 13/06/2025 là 15.590.692 đồng và tiền lãi phát sinh trên dư nợ 

gốc từ ngày 14/6/2025 theo mức lãi suất thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng nêu trên 

cho đến khi thanh toán dứt nợ.  

 Đối với tài sản thế chấp để đảm bảo nợ vay là xe ô tô tải, biển kiểm soát: 69C 

54.29 nêu trên thì Ngân hàng không yêu cầu giải quyết trong vụ án này. 

 
       * Đối với ông Trần Huy  H Tòa án đã thực hiện việc tống đạt và niêm yết các 

văn bản tố tụng, thông báo, Quyết định đưa vụ án ra xét xử và triệu tập đến Toà để 

tham gia tố tụng nhưng ông Trần Huy  H không có mặt và cũng không gửi cho Tòa 

án văn bản thể hiện ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

  [1] Về thủ tục tố tụng:  

 Ông Trần Huy H đã được Tòa án tống đạt các thông báo thụ lý và hòa giải 

kiểm tra chứng cứ và giai đoạn đưa vụ án ra xét xử theo quy định pháp luật. Nên 

Tòa án căn cứ theo quy định Điều 227, 228 của Bộ luật tố tụng dân sự tiến hành 

xét xử vắng mặt đương sự.  

  [2] Đối với yêu cầu của Ngân hàng:  

  Chứng cứ có tại hồ sơ thể hiện gồm hợp đồng tín dụng từng lần số 

1049/19/HĐTD/2000 - 8062 ngày 13/8/2019, cụ thể như sau: Số tiền vay: 

105.000.000 đồng. Dư nợ hiện tại: 12.250.000 đồng. Mục đích vay: mua xe ô tô; 

Thời hạn vay: 60 tháng; Ngày giải ngân: 14/8/2019, ngày đến hạn: 13/08/2024; Lãi 

suất vay: 13,8%/năm. Lãi suất nợ quá hạn: bằng 150% lãi suất vay tại thời điểm 

chuyển nợ quá hạn; Lãi suất lãi chậm trả: 10%/năm, tính trên dư nợ lãi chậm trà 

tương ứng với thời gian chậm trả; Hình thức thanh toán: Trả lãi hàng tháng. Trả 

gốc hàng tháng (kỳ): từ kỳ 1- 60 trả: 1.750.000đ/tháng. Hợp đồng tín dụng nêu trên 

được bảo đảm bởi Hợp đồng thế chấp máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải số 

1049/19/HĐTC-MMTB/2000-8062 ngày 13/08/2019 ký kết giữa đại diện Ngân 

hàng với ông Trần Huy Hoàng, được Văn phòng công chứng Lê Bích Trân chứng 

nhận ngày 13/08/2019, tài sản thế chấp là xe ô tô tải, nhãn hiệu THACO,số loại: 

TOWNER800;sốmáy:DA465QE80029993F5;số khung: RNHA 192ACKC095606; 

màu sơn: Xanh Dương; số chỗ ngồi: 2; dung tích: 970; biển kiểm soát: 69C - 

054.29 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 014087 do Phòng Cảnh sát giao 

thông - Công an tỉnh Cà Mau cấp ngày 09/08/2019 đứng tên ông Trần Huy Hoàng. 

Trong quá trình vay vốn, ông Trần Huy  H đã thanh toán nợ cho Ngân hàng 

được tổng số tiền là 134.818.2734 đồng, trong đó gốc: 92.750.000 đồng, lãi: 

42.068.273 đồng và không tiếp thanh toán nợ cho đến nay nên đã vi phạm thỏa 

thuận tại các hợp đồng đã ký kết với Ngân hàng. 

        Tính đến ngày 13/6/2025 ông Trần Huy  H còn nợ là là 15.590.692 đồng  

(trong đó vốn gốc 12.250.000 đồng ; Lãi trong hạn 556.371 đồng; Tiền phạt chậm 

trả lãi 65.138 đồng; Lãi quá hạn 2.719.183 đồng) và tiền lãi phát sinh tính theo 

hợp đồng cho đến khi thanh toán xong. 

        Xét các hợp đồng giữa 02 bên hoàn toàn tự nguyện thực hiện đúng quy định 

về nội dung và hình thức của các hợp đồng, nên các hợp đồng có giá trị và hợp 

pháp.  Quá trình vay ông Trần Huy  H không thanh toán nợ vi phạm nghĩa vụ 

thanh toán nên buộc ông Trần Huy  H có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ số tiền mà 

Ngân hàng đã yêu cầu là phù hợp.  

Do đó chấp nhận toàn bộ yêu cầu của Ngân hàng buộc ông Trần Huy  H thanh 

toán cho Ngân hàng TMCP Kiên  L toàn bộ số tiền trên là phù hợp. 

[3] Đối với hợp đồng thế chấp Ngân hàng không yêu cầu nên Hội đồng xét xử 

không đề cập xử lý. 

        [4] Áp dụng Điều 26 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH ngày 

30/12/2016 quy định về án phí, lệ phí đương sự phải nộp theo quy định, bị đơn 

phải chịu án phí số tiền phải thanh toán cho nguyên đơn.  
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             Vì các lẽ trên;    
 

         QUYẾT ĐỊNH: 
 

 -  Áp dụng các Điều 463, 466, 468 của Bộ luật Dân sự; 

 -  Căn cứ các Điều 143, 179, 227, 228 của bộ luật tố tụng dân sự; Khoản 2 

Điều 91 của Luật tổ chức tín dụng.  

Tuyên xử:  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP Kiên Long. 

        Buộc ông Trần Huy  H thanh toán cho Ngân hàng TMCP Kiên L bằng 

15.590.692 đồng (trong đó vốn gốc 12.250.000 đồng; Lãi trong hạn 556.371 đồng; 

Tiền phạt chậm trả lãi 65.138 đồng; Lãi quá hạn 2.719.183 đồng) và tiền lãi phát 

sinh tính theo hợp đồng cho đến khi thanh toán xong. 

  Kể từ ngày tiếp theo của ngày 13/6/2025 khách hàng vay còn phải tiếp tục 

chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất 

mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc 

này. Trường hợp, hợp đồng tín dụng các bên thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất 

cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng cho vay thì lãi suất mà khách hành vay 

phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng cho vay theo quyết định của Tòa án cũng 

sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay. 

2. Án phí dân sự sơ thẩm ông Trần Huy  H phải chịu 780.000 đồng (chưa 

nộp). Ngân hàng TMCP Kiên  Lkhông phải nộp án phí vào ngày 02/4/2025 Ngân 

hàng tạm ứng án phí số tiền 371.000 đồng, tại lai thu số 0010615 được nhận lại 

toàn bộ khi bản án có hiệu lực.  

         Ngân hàng TMCP Kiên  L và đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận bản án hoặc niêm yết bản án. 

 Trường hợp bản án được thi hành theo qui định tại điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưởng chế thi hành án theo qui định tại các điều 6,7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án  được thực hiện theo qui định tại điều 30 Luật thi 

hành án dân sự.   

TM . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                               Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

                                                                              Đã Ký  

                                                                                    

 

 

                                                                         Nguyễn Thị Thắm  

 

 

Nơi nhận                                                                     
-TAND tỉnh Cà Mau; 

- VKSND thành phố Cà Mau ;                                                                   
- Các đương sự ;   

- Lưu hồ sơ ; 

- Lưu án văn;   

- Lưu TM (TANDTPCM).                                                                      
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